
CÔNG TY  CP TM ĐT VÀ PT NGUỒN NHÂN LỰC TRACIMEXCO (TRACIMEXCO - HRI)

STT Họ tên NLĐ Ngày sinh Địa chỉ CCCD Số Hộ chiếu

1 Bùi Văn Chiến 05/05/1997 Xã Thanh Khê, Huyện Thanh Chương, Nghệ An 040097022063 P00222060

2 Bùi Văn Duy 05/10/1987 Xã Xuân Kiên, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định 036087014649 P01962082

3 Lê Thế Hiến 04/01/1992 Xã Minh Nghĩa, Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Hóa 038092010729 P00236832

4 Ngô Đình Đoan 06/11/1994 Xã Xuân Tiến, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định 036094017422 P00182749

5 Nguyễn Đăng Duy 18/11/2001 Xã Phật Tích, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh 02701001550 P00749800

6 Nguyễn Điệp Trang 20/07/1992 Xã Thạch Hà, Thành Phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh 183822860 C2403545

7 Nguyễn Đình Hưng 19/05/1996 Xã Thanh Khai, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An 040096006521 K0404684

8 Nguyễn Huy Hùng 14/01/1997 Xã Nam Phong, Huyện Phú Xuyên, Hà Nội 001097027635 C9963045

9 Nguyễn Như Công 10/02/1985 Xã Lai Hạ, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh 027087014701 K0242218

10 Nguyễn Viết Hải 16/08/1985 Phường Thu Thuỷ, Thị Xã Cửa Lò, Tỉnh Nghệ An 040085004895 K0304373

11 Phạm Văn Hoàn 18/11/1985 Xã Gia Lương, Huyện Gia Lộc, Tỉnh Hải Dương 030085003479 K0315579

12 Phạm Văn Phúc 20/05/1991 Xã Xuân Ngọc, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định 036086007903 C5565407

13 Phạm Văn Sóng 02/07/1991 Xã Vạn Phúc, Huyện Ninh Giang, Tỉnh Hải Dương 030091012166 K0227426

14 Trần Gia Đức 17/10/1991 Xã Mỹ Phúc, Huyện Mỹ Lộc, Tỉnh Nam Định 036091008154 K0097432

15 Văn Đình Nam 01/05/1985 Xã Thanh Khai, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An 040085020397 K0237574

BÁO CÁO

Số  lượng người lao động tham gia chuẩn bị nguồn cho chương trình E7 làm việc tại Hàn Quốc năm 2023 

Phiếu trả lời : 06/2023/CBN-HQTACP ngày 04/04/2023 
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